CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                            BIỂU SỐ LIỆU                                          Biểu số 05
CÔNG ĐOÀN...                                                 Kèm theo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	TT
	Tiêu chí thống kê
	Đơn vị tính
	UBKT cấp trên trực tiếp cơ sở
	UBKT CĐCS
	Tổng cộng

	I
	Số liệu tại thời điểm báo cáo
	
	
	
	

	1
	Tổng số công đoàn
	Tổ chức
	    01 (ví dụ)
	25 (ví dụ)
	26 (ví dụ)

	2
	Tổng số ủy ban kiểm tra công đoàn
	Tổ chức
	01
	25
	26

	3
	Số cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác kiểm tra
	Người
	01
	0
	01

	4
	Số công đoàn có từ  4 cán bộ chuyên trách công đoàn trở lên:
	Tổ chức
	01
	0
	01

	
	Số chưa bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn làm chủ nhiệm UBKT
	Tổ chức
	0
	0
	0

	
	Số đã bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn làm chủ nhiệm UBKT
	Tổ chức
	01
	0
	01

	5
	Tổng số cán bộ UBKT 
	Người
	05
	80
	85

	6
	Chủ nhiệm UBKT là:     - Phó chủ tịch 
	Người
	01
	15
	16

	
	                                       - Ủy viên BTV
	Người
	
	08
	08

	
	                                       - Ủy viên BCH
	Người
	
	02
	02

	7
	Chuyên ngành đạo tạo cán bộ chuyên trách kiểm tra: 
	Người
	
	
	

	
	Trong đó:                       - Luật
	Người
	01
	0
	01

	
	                                       - Tài chính
	Người
	
	0
	

	
	                                       - Công đoàn
	Người
	
	0
	

	
	                                       - Các ngành khác
	Người
	
	0
	

	II
	Số liệu từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo
	
	
	
	

	8
	Số cán bộ UBKT được bồi dưỡng nghiệp vụ UBKT 
	Người
	05
	70
	75

	9
	Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật (tại cùng cấp và cấp dưới):         
	Cuộc
	
	
	

	
	Trong đó:                        - Kiểm tra tài chính 
	Cuộc
	80
	150
	230

	
	                                        - Kiểm tra điều lệ 
	Cuộc
	75
	100
	175

	
	                                        - Kiểm tra dấu hiệu vi phạm
	Cuộc
	01
	02
	03

	
	
- Giám sát chuyên đề

	Cuộc
	01
	0
	01

	
	                                        - Xử lý kỷ luật
	Trường hợp
	0
	0
	0

	10
	Số lượt tiếp đoàn viên, người lao động
	Lượt
	10
	50
	60

	11
	Số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận được
     
	Đơn
	02
	10
	12

	
	Trong đó: - Số đơn Công đoàn đã giải quyết (thuộc thẩm quyền của CĐ)
	Đơn
	0
	0
	0

	
	                - Số đơn Công đoàn đã tham gia giải quyết ( không thuộc thẩm quyền của CĐ)
	Đơn
	02
	10
	12


Ghi chú: Các số liệu tại mục II (8-11) không phải báo cáo về CĐXDVN (chỉ báo cáo nếu tăng hơn số liệu đã báo cáo trước đây)  

                                                                                                                                                                TM. UỶ BAN KIỂM TRA 
                                                                                                                                                                                         CHỦ NHIỆM

CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM                                                                            BIỂU SỐ LIỆU                                              Biểu số 05
CÔNG ĐOÀN...                                          Kèm theo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN
	TT
	Tiêu chí thống kê
	Đơn vị tính

	UBKT CĐCS
	Tổng cộng

	I
	Số liệu tại thời điểm báo cáo
	
	
	

	1
	Tổng số công đoàn (CĐCS)
	Tổ chức
	            01 (ví dụ)
	

	2
	Tổng số ủy ban kiểm tra công đoàn
	Tổ chức
	01
	

	3
	Tổng số cán bộ UBKT 
	Người
	03
	

	4
	Chủ nhiệm UBKT là:      - Phó chủ tịch 
	Người
	01
	

	
	                                        - Ủy viên BTV
	Người
	0
	

	
	                                        - Ủy viên BCH
	Người
	0
	

	II
	Số liệu từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo
	
	
	

	5
	Số cán bộ UBKT được bồi dưỡng nghiệp vụ UBKT 
	Người
	03
	

	6
	Tổng số cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật:         
	Cuộc
	13
	

	
	   Trong đó:                     - Kiểm tra tài chính
	Cuộc
	06
	

	
	                                        - Kiểm tra điều lệ
	Cuộc
	06
	

	
	                                        - Kiểm tra dấu hiệu vi phạm
	Cuộc
	01
	

	
	
- Giám sát chuyên đề

	Cuộc
	0
	

	
	                                        - Xử lý kỷ luật
	Trường hợp
	0
	

	7
	Số lượt tiếp đoàn viên, người lao động
	Lượt
	10
	

	8
	Số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận được
     
	Đơn
	3
	

	
	Trong đó: - Số đơn Công đoàn đã giải quyết (thuộc thẩm quyền của CĐ)
	Đơn
	1
	

	
	                - Số đơn Công đoàn đã tham gia giải quyết ( không thuộc thẩm quyền của CĐ)
	Đơn
	2
	


Ghi chú: Các số liệu tại mục II (5-8) không phải báo cáo về CĐXDVN (chỉ báo cáo nếu tăng hơn số liệu đã báo cáo trước đây)  
                                                                                                                                                                TM. UỶ BAN KIỂM TRA 
                                                                                                                                                                                         CHỦ NHIỆM

